CHUYÊN ĐỀ 1
TỶ LỆ RA HOA VÀ NĂNG SUẤT XOÀI BA MÀU KHI XỬ LÝ RA HOA BẰNG UNICONAZOLE SO VỚI PACLOBUTRAZOL VỤ NGHỊCH 2017 

TẠI CÙ LAO GIÊNG, HUYỆN CHỢ MỚI
                                                                                  Ths. Nguyễn Trung Thành
                                                                      Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Cây xoài đã theo chân ông bà ta đến vùng ĐBSCL lập nghiệp từ lâu, chúng có mặt ở hầu hết các vùng sinh thái khác nhau, từ núi cao đến vùng trũng, ngập lũ, phèn, mặn. Xoài được xem như là cây ăn trái của người nghèo, và được đánh giá là loại trái cây vua trong các loại trái cây.
Xoài (Mangifera indica L.) là loại cây ăn trái quan trọng,̣ có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao, được trồng rộng rãi trên 80 quốc gia thuộc vùng nhiệt đới và Á nhiệt đới, chiếm 50% sản lượng trái cây nhiệt đới (Nguyễn Bảo Vệ và Lê Thanh Phong, 2011). 
Huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang là một huyện nông nghiệp với cây trồng chủ lực là cây lúa. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhận thấy được hiệu quả của việc chuyển đổi cây trồng và vật nuôi, người nông dân ở Cù lao Giêng thuộc huyện Chợ Mới đã dần chuyển hẳn sang trồng các loại cây ăn trái và hoa màu. Trong đó, cây xoài Đài Loan hay còn được gọi là xoài Ba màu được nông dân chuyển đổi với diện tích lớn khoảng trên 4.347 ha (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Mới, 2016).
Khi nghiên cứu đặc điểm ra hoa của cây xoài ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, Trần Văn Hâu (2005) với điều kiện tự nhiên ở đây, cây xoài thường ra hoa tự nhiên vào tháng 12-1 và thu hoạch tập trung từ tháng 4-5. Vì vậy, để điều khiển thời gian ra hoa và cho trái thích hợp cần áp dụng các biện pháp xử lý ra hoa thích hợp (Trần Thượng Tuấn và cs., 1997). Paclobutrazol được sử dụng rất phổ biến ở Việt Nam trên nhiều đối tượng và mục đích khác nhau như: sử dụng Paclobutrazol để kích thích ra hoa trên cây ăn trái, xử lý Paclobutrazol trên hoa kiểng để khống chế chiều cao cây, giúp tăng số nhánh, tăng năng suất, phẩm chất và phòng tránh đổ ngã trên lúa,… (Nguyễn Đình Thi và ctv., 2009). Bên cạnh đó chất Uniconazole ngày càng được sử dụng để kiểm soát sự tăng trưởng và năng suất cây trồng (Zhang et al., 2006). Hiệu quả của UCZ lên sự ra hoa, năng suất và phẩm chất trái thì Tukey, L.D., (1989) cho rằng Uniconazole (S-3307), một chất làm chậm tăng trưởng thuộc nhóm triazole giúp ức chế sinh tổng hợp GA, có hiệu quả cao về phát triển chồi táo.
Hiện nay, xử lý ra hoa xoài Ba màu ở 3 xã cù lao Giêng của huyện Chợ Mới dựa vào sử dụng chất kích thích Paclobutrazol (PBZ) là chủ yếu. Để tránh nguy cơ PBZ lưu tồn trong đất ở các vùng chuyên canh xoài và nghiên cứu tính năng nhằm so sánh hiệu quả khi xử lý ra hoa trên cây xoài bằng Uniconazole (UCZ) để thay thế dần PBZ nên chúng tôi thực hiện chuyên đề “Tỷ lệ ra hoa và năng suất xoài Ba màu khi xử lý ra hoa bằng Uniconazole so với Paclobutrazol vụ nghịch 2017 tại cù lao Giêng, huyện Chợ Mới”.

Ở mỗi xã thí nghiệm bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức và 3 lần lặp lại (mỗi khối là một liếp). Các nghiệm thức được thực hiện như sau:

Nghiệm thức 1: (Bón phân vô cơ + hữu cơ) + xử lý ra hoa phun bằng hóa chất Uniconazole.

Nghiệm thức 2: (Bón phân vô cơ + hữu cơ) + xử lý ra hoa đổ gốc bằng hóa chất Paclobutrazol.

Nghiệm thức 3: (Bón phân vô cơ) + đổ gốc bằng hóa chất Paclobutrazol (đối chứng)
1. Tỷ lệ (%) ra hoa/chồi của xoài Ba màu khi xử lý ra hoa bằng Uniconazole so với Paclobutrazol tại cù lao Giêng, huyện Chợ Mới

Xã Tấn Mỹ: Kết quả thí nghiệm ở vườn xoài xã Tấn Mỹ trên cây xoài 7 – 8 năm tuổi có tỷ lệ (%) ra hoa/chồi của nghiệm thức 1 (bón phân vô cơ + hữu cơ) kết hợp xử lý phun UCZ là 17,56% thấp hơn so với nghiệm thức 2 (bón phân vô cơ + hữu cơ) và nghiệm thức 3 (ĐC) xử lý đổ gốc PBZ dao động từ 48,53 đến 51,53%. Vậy khả năng sử dụng phun UCZ thì hiệu quả cho tỷ lệ ra hoa xoài thấp hơn từ 30,97 đến 33,97% so với xử lý đổ gốc bằng PBZ.

Xã Mỹ Hiệp: Thí nghiệm ở vườn xoài xã Mỹ Hiệp trên cây xoài 16 – 17 năm tuổi ở nghiệm thức 1 (bón phân vô cơ + hữu cơ và xử lý phun UCZ) có tỷ lệ ra hoa trên chồi là 16,16% thấp hơn ở nghiệm thức 2 và 3 (xử lý đổ gốc bằng PBZ) là 61,43 và 74,20%. Sử dụng phun UCZ trên xoài ở nghiệm thức 1 có tỷ lệ ra hoa/chồi thấp hơn từ 45,27 đến 58,04% so với nghiệm thức 2 và 3.

Xã Bình Phước Xuân: Vườn xoài xã Bình Phước Xuân thí nghiệm trên cây xoài 4 – 5 năm tuổi có tỷ lệ ra hoa khi xử lý phun UCZ ở nghiệm thức 1 (bón phân vô cơ + hữu cơ và xử lý UCZ) thấp nhất với 9,13% ra hoa/chồi, kế đến ở nghiệm thức 2 (bón phân vô cơ + hữu cơ và đổ gốc PBZ) với tỷ lệ 19,5%, cao nhất ở nghiệm thức 3 (bón phân vô cơ + đổ gốc PBZ) là 26,56%. Vậy tỷ lệ ra hoa/chồi ở nghiệm thức 1 thấp hơn từ 10,37 đến 17,43% so với nghiệm thức 2 và 3.

Tóm lại, kết quả thí nghiệm ở 03 vườn của 03 xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân cho thấy khi ứng dụng biện pháp xử lý ra hoa bằng phun UCZ trên cây xoài cho tỷ lệ (%) ra hoa/chồi thấp hơn so với đổ xung quanh gốc xoài bằng PBZ từ 10,37% đến 58,04%.
Bảng 1. Tỷ lệ (%) ra hoa/chồi khi xử lý ra hoa bằng UCZ và PBZ ở 03 vườn xoài thí nghiệm của 03 xã cù lao Giêng
	Nghiệm thức
	Tỷ lệ (%) ra hoa/chồi

	
	Tấn Mỹ
	Mỹ Hiệp
	Bình Phước Xuân

	1
	17,56 ± 0,12b
	16,16 ± 0,89c
	9,13 ± 0,28c

	2
	48,53 ± 2,08a
	61,43 ± 0,86b
	19,50 ± 0,74b

	3 (ĐC)
	51,53 ± 1,30a
	74,20 ± 1,53a
	26,56 ± 0,67a

	Mức ý nghĩa
	*
	*
	*

	CV (%)
	4,24
	2,42
	4,05


Ghi chú: ĐC: Đối chứng; ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê; Trong phạm vi cùng cột các chữ cái a,b,… chỉ sự khác biệt có ý nghĩa ở mức α = 0,05 

2. Năng suất của xoài Ba màu khi xử lý ra hoa bằng Uniconazole so với Paclobutrazol tại cù lao Giêng, huyện Chợ Mới

Từ tỷ lệ ra hoa/chồi ở 03 vườn thí nghiệm có kết quả năng suất như sau:
Bảng 2. Năng suất (kg/cây) khi xử lý ra hoa bằng UCZ và PBZ ở 03 vườn xoài
 thí nghiệm của 03 xã cù lao Giêng

	Nghiệm thức
	Năng suất (kg/cây)

	
	Tấn Mỹ
	Mỹ Hiệp
	Bình Phước Xuân

	1
	8,93 ± 0,06b
	12,56 ± 0,21c
	5,53 ± 0,12c

	2
	15,23 ± 0,06a
	26,00 ± 0,26b
	13,76 ± 0,15b

	3 (ĐC)
	15,13 ± 0,06a
	26,96 ± 0,31a
	14,80 ± 0,20a

	Mức ý nghĩa
	*
	*
	*

	CV (%)
	0,44
	1,13
	1,43


Ghi chú: ĐC: Đối chứng; ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê; Trong phạm vi cùng cột các chữ cái a,b,… chỉ sự khác biệt có ý nghĩa ở mức α = 0,05
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Hình 1. Năng suất (kg/cây) khi xử lý ra hoa bằng UCZ và PBZ ở 03 vườn xoài 
thí nghiệm của 03 xã cù lao Giêng 

Xã Tấn Mỹ: kết quả cho thấy ở nghiệm thức 1 năng suất trung bình là 8,93 kg/cây thấp hơn so với nghiệm thức 2 và 3 là 6 kg/cây.

Xã Mỹ Hiệp: kết quả thể hiện năng suất của nghiệm thức 2 và 3 cao gấp 2,1 lần so với năng suất ở nghiệm thức 1, cụ thể nghiệm thức 1 xử lý ra hoa phun UCZ có năng suất là 12,56 kg/cây và nghiệm thức 3 đổ gốc bằng PBZ cao nhất là 26,96 kg/cây.

Xã Bình Phước Xuân: năng suất ở nghiệm thức 1 là 5,53 kg/cây, thấp hơn so với nghiệm thức 2 và 3 từ 8,23 đến 9,27 kg/cây.
Tóm lại, sử dụng UCZ phun trên cây xoài để xử lý ra hoa so với đổ quanh gốc bằng PBZ có năng suất thấp hơn trung bình từ 6 kg/cây đến 26,96 kg/cây ở cả 03 vườn thí nghiệm trên cù lao Giêng, huyện Chợ Mới vụ nghịch 2017.    

Nhận định chung về bình quân tỷ lệ ra hoa/chồi, số trái trên cây và năng suất của cả 03 nghiệm thức ở 03 vườn thí nghiệm cho thấy thấp hơn so với vụ trước (vụ trước: ở Tấn Mỹ 30 kg/cây, Mỹ Hiệp 43 kg/cây, Bình Phước Xuân 27 kg/cây). Điều này cũng phù hợp với kết luận của Nguyễn Bảo Vệ và Lê Thanh Phong (2011) là xoài ra trái cách năm – cách vụ (năm trúng mùa, năm thất mùa), cây xoài bị kiệt sức do có tỷ lệ đậu trái quá nhiều hoặc cho năng suất cao trong năm trước sẽ làm giảm khả năng đâm chồi và phân hóa mầm hoa ở năm tiếp theo.
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